
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày        tháng 7  năm 2025 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật  

của UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THANH HÓA 

 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND phường Hạc Thành tại Công văn số 

368/UBND-VP ngày 22/7/2025 và Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  (có danh sách kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm 

thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật với cộng tác viên dịch thuật và niêm 

yết công khai Danh sách cộng tác viên dịch thuật tại trụ sở của Ủy ban nhân dân 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Chủ tịch UBND phường Hạc 

Thành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                              KT.GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3 QĐ;                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Bộ Tư pháp;   
- Giám đốc Sở (báo cáo)                                                                     

- Văn phòng Sở (đăng trên Trang TTĐT); 

- Lưu: VT, HCBTTP                      

    

  Lê Ngọc Minh 

  



SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA UBND PHƯỜNG HẠC THÀNH, TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-STP ngày     tháng 7 năm 2025 của Sở Tư pháp Thanh Hóa 

về việc phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật ) 

 
 

TT 

 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

 

Nơi sinh 

Giấy tờ tùy thân 

Thẻ căn cước công dân   

/Hộ chiếu 

 

Nơi cư trú 

 

Giấy tờ chứng minh 

trình độ ngôn ngữ 

Ngoại ngữ 

được dịch 

thuật 

1 Luyện Thị Mỹ Hạnh 03/4/1980 Thanh Hóa 

CCCD số 038180007280 

cấp tại Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội  cấp ngày 

28/06/2021 

Số 03 Nguyễn Đức 

Thuận, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh Hóa 

- Bằng cử nhân tiếng Nga  

- Bằng cử nhân tiếng 

Anh 

 

-Tiếng Nga 

-Tiếng Anh 

2 Nguyễn Thị Ánh Phượng 21/01/1993 Thanh Hóa 

 

CCCD số 038193043759 

cấp tại Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã 

hội  cấp ngày 27/08/2021 

Số 18/29 Quảng Xá, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bằng cử nhân tiếng Pháp Tiếng Pháp 

3 Vũ Mai Anh 21/01/1992 Thanh Hóa 

CCCD số 038192004538 

cấp tại Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã 

hội  cấp ngày 17/02/2022 

 

Số 41 Đào Đức 

Thông, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bằng cử nhân tiếng Hàn Tiếng Hàn 

4 Đỗ Ngọc Mai 08/3/1989 Thanh Hóa 

CCCD số 038189020719 

cấp tại Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã 

hội  cấp ngày 22/04/2021 

 

P12A6 Chung cư AT 

Home, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bằng cử nhân tiếng Anh Tiếng Anh 

 

(Danh sách gồm 04 người) 
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